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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

1. Chữ viết tắt 

RIG: R3Fe5O12 (R = Y, Gd, Dy, Ho, Tb) Pherit ganet đất hiếm 

YIG: Y3Fe5O12 

GdIG: Gd3Fe5O12 

DyIG: Dy3Fe5O12 

HoIG: Ho3Fe5O12 

TbIG: Tb3Fe5O12 

DTA: Phân tích nhiệt vi sai (Differential Thermal Analysis) 

EDX:   Phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy) 

FC:  Làm lạnh có từ truờng (Field Cooled) 

FESEM:  Hiển vi điện tử quét phát xạ trường (Field Emission Scanning 

Electron Microscope) 

FMR Phổ cộng hưởng sắt từ (Ferromganetic Resonance) 

MFA: Phương pháp gần đúng trường phân tử (Molecular Field 

Approximation) 

SQUID: Thiết bị giao thoa kế luợng tử siêu dẫn (Superconducting 

Quantum Interference Device) 

SEM: Hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope) 

TEM: Kính hiển vi diện tử truyền qua (Transmission Eelectron 

Microscope)  

TGA: Phân tích nhiệt khối luợng (Thermogravimetry Analysis) 

VSM: Từ kế mẫu rung (Vibrating Sample Magnetometer) 

XRD: Nhiễu xạ tia X (X-ray Diffraction) 

XPS: Phổ huỳnh quang tia X (X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

ZFC: Làm lạnh không có từ truờng (Zero Field Cooled) 

 

 

 



2. Các kí hiệu  

µ : Mômen từ riêng của một hạt  

 : Số mũ tới hạn trong hàm Bloch  

ν : Số mũ độ dài tương quan  

 : Thời gian hồi phục siêu thuận từ  

µB : Manheton-Bo 

a : Hằng số mạng  

 : Mật độ khối lượng 

M: Phân tử lượng 

NA : Số Avogadro 

[a], {c}, (d) : Ba phân mạng trong pherit ganet 

Ds, Dc : Kích thuớc giới hạn siêu thuận từ và kích thước giới hạn đơn đômen 

D : Kích thuớc trung bình của hạt 

dTEM : Kích thước hạt xác định theo ảnh TEM 

dSEM : Kích thước hạt xác định theo ảnh SEM 

dXRD : Kích thước tinh thể xác định từ nhiễu xạ tia X   

H : Từ trường  

Hc: Lực kháng từ 

I : Từ dộ 

J : Tích phân tương tác trao dổi  

K : Hằng số dị hướng 

Keff  : Hằng số dị hướng từ hiệu dụng  

KS : Hằng số dị hướng bề mặt  

L(a) : Hàm Langevin  

Ms : Mômen từ tự phát 

S : Mômen spin 

L : Mômen từ quỹ đạo 

t : Ðộ dày lớp vỏ phi từ  

T: Nhiệt độ 

TB : Nhiệt độ khóa (blocking)  



TC : Nhiệt dộ Curie   

Tcomp : Nhiệt độ bù trừ  

T0 : Thông số đặc trưng cho tương tác giữa các hạt 

Ttk : Nhiệt độ thiêu kết 

ttk : Thời gian thiêu kết 

V : Thể tích hạt  

 : Độ cảm từ 

kB : hằng số Boltzman 

A : hệ số phụ thuộc góc giữa từ trường đặt vào và trục tinh thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


